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Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN- CÁCH PHÁT ÂM RÕ RÀNG
Học sinh: _______________________________ Ngày sinh: _____________________
Giáo viên: _______________________________ Lớp/Chương trình: _________________
Ý kiến nhận xét của quý vị về âm ngữ của học sinh nói trên sẽ giúp xem có vấn đề gì
về cách phát âm rõ có ảnh hưởng bất lợi đến kết quả học tập. Đánh dấu tất cả các mục
đã nhận xét. Xin gởi mẫu đã hoàn tất cho
chuyên gia Âm Ngữ-Ngôn Ngữ.









Có  
 Không

1.  Có phải cách trình bày dễ hiểu của học sinh này giảm xuống mức
     quý vị thấy khó hiểu em phải không?




_____
 ______
A) Các từ ngữ đặc biệt rất khó hiểu ____
B) Nhiều từ ngữ rất khó hiểu _____
C) Những từ ngữ thường khó hiểu _____
2.  Có phải học sinh này có vẻ bực bội hay bối rối
     vì lỗi phát âm rõ của em không?




______    ______
3.  Vấn đề âm ngữ có làm cho người nghe
     xao lãng những điều học sinh đang nói không?


______    ______
4.  Học sinh có lo lắng về
     lỗi phát âm rõ ràng của mình không?




______    ______
5.  Học sinh có khó khăn khi phân biệt
     âm thanh hay từ ngữ với nhau không?



______
    ______
6.  Học sinh có tự chỉnh sửa lỗi phát âm rõ ràng được không?

______
    ______
7.   Học sinh có biết âm thanh bằng chữ và có thể
      đặt vần, phân đoạn, và ghi âm bằng chữ không?


______    ______
8.   Học sinh có kiểu lỗi đặc biệt nào cho thấy
      có khó khăn với việc học theo quy tắc (chẳng hạn như bỏ phụ âm đầu hay cuối,
      bỏ một phần hay tất cả từ kết hợp, hoán đổi
      âm “r”, “l”, “w”, và “y” bằng chữ không?)



______
    ______
9.  Học sinh có phát âm sai trong lúc đọc
     chữ có âm lỗi không?





______    ______
10.  Học sinh có vấn đề về đọc vì
       lỗi phát âm không?






______
    ______
11.  Học sinh có đánh vần sai trên cùng
       ký hiệu âm thanh có lỗi phát âm về từ không?


______
     ______
12.  Học sinh có tránh không nói trong lớp hay ở
       hoàn cảnh khác vì lỗi phát âm của em không?


______
     ______
Ý kiến của tôi là những hành vi này:
Không ảnh hưởng bất lợi đến kết quả học tập  ______
Có ảnh hưởng bất lợi đến kết quả học tập  ______
Quý vị có ý kiến nào khác liên quan đến kỹ năng giao tiếp của học sinh này không?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Chữ ký của giáo viên: _________________________________ Ngày: ____________________
Phỏng theo Tiêu Chuẩn cung cấp dịch vụ âm ngữ-ngôn ngữ tại các trường công lập Michigan, Hiệp Hội Âm Ngữ-Ngôn Ngữ-Thính Lực Michigan (1995).
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